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Thu nhập, v.v... nằm dưới một khoản tiền nhất định 

*Số tiền trong ngoặc đơn là tiêu chuẩn khoản tiền cho các thành phố lớn như Tokyo và Osaka.  
*Đối với gia đình có từ năm thành viên trở lên, từ thành viên thứ năm trở đi mỗi người sẽ được tính 
thêm 30.000 yên (33.000 yên).  
*Nếu có các chi phí như chi phí y tế và chi phí giáo dục, số tiền tương ứng sẽ được khấu trừ.  
*Nếu bạn đang trả tiền thuê nhà hoặc thế chấp, toàn bộ số tiền sẽ được tính thêm trong hạn mức tối 
đa sau đây cho tiêu chuẩn thu nhập ở trên. Số tiền trong ngoặc đơn là mức tối đa được tính thêm cho 
cư dân của các quận đặc biệt ở Tokyo. 

 
Người độc thân Gia đình hai thành viên Gia đình ba thành viên 

Gia đình từ 
bốn thành viên trở lên 

41.000 yên 
(53.000 yên) 

53.000 yên 
(68.000 yên) 

66.000 yên 
(85.000 yên) 

71.000 yên 
(92.000 yên) 

 

Tiêu chí B Tài sản sở hữu nằm dưới một khoản tiền nhất định 

 Tổng khoản tiền mặt và tiền tiết kiệm phải đáp ứng các tiêu chí sau đây. 

Tiêu chí A 

Về nguyên tắc, ngoại trừ trường hợp tranh chấp giữa vợ và chồng, việc hỗ trợ sẽ được xác định dựa trên thu 
nhập và tài sản bao gồm của cả hai vợ chồng.  
Hướng dẫn về thu nhập hằng tháng (1/12 thu nhập hằng năm sau khi trừ thuế bao gồm cả tiền thưởng) như 
sau. 

Người độc thân Gia đình hai thành viên Gia đình ba thành viên 
Gia đình từ 

bốn thành viên trở lên 

Từ 1,8 triệu yên  
trở xuống 

Từ 2,5 triệu yên  
trở xuống 

Từ 2,7 triệu yên  
trở xuống 

Từ 3 triệu yên  
trở xuống 

 

Người độc thân Gia đình hai thành viên Gia đình ba thành viên Gia đình bốn thành viên 

Từ 182.000 yên trở xuống 
(Từ 200.200 yên trở xuống) 

Từ 251.000 yên trở xuống 
(Từ 276.100 yên trở xuống) 

Từ 272.000 yên trở xuống 
(Từ 299.200 yên trở xuống) 

Từ 299.000 yên trở xuống 
(Từ 328.900 yên trở xuống) 

 

Bạn phải đáp ứng cả Tiêu chí A và Tiêu chí B. 

 

Điều kiện để được Trợ giúp tư vấn pháp 
lý Houterasu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho những người gặp khó khăn trong các vấn đề cá 

nhân hay gia đình nhưng không thể nhận hỗ trợ pháp lý từ các luật sư và chuyên gia hỗ trợ thủ tục tư 
pháp vì lý do kinh tế (trợ giúp pháp lý dân sự/trợ giúp tư vấn pháp lý). Để sử dụng hệ thống này, bạn cần 
đáp ứng các yêu cầu sau đây. 

 ✔ Thu nhập và tài sản nằm dưới một khoản tiền nhất định 

 ✔ Có địa chỉ tại Nhật Bản và cư trú hợp pháp (Tuy nhiên, nếu tư cách lưu trú của bạn có vấn đề và 
    bạn khởi kiện cơ quan hành chính giải quyết tư cách lưu trú của mình, đưa ra tòa án nơi có thể xác  
    nhận rằng họ công nhận tư cách lưu trú của bạn, thì yêu cầu này sẽ được xem là thỏa mãn ngay cả 
    khi bạn không có tư cách lưu trú, như một ngoại lệ.) 

 ✔ Đáp ứng mục đích hỗ trợ pháp lý dân sự 

 

 


